
Ngày thi: 14/9/2020

TT SBD Họ và Tên Tên Ngày sinh Lớp
ĐỌC 

VIẾT
NGHE NÓI TỔNG KQNL GHI CHÚ

HP 

được miễn

Điểm HP 

được miễn

HP được 

đăng kí học 

vượt

1 100 Trần Thị Châu Anh 3/3/2002 ĐH VH K6 19 8 9 36 Không đạt bậc 2

2 101 Ứng Hồng Minh Anh 20/3/2002 ĐH VH K6 8 1 2 11 Không đạt bậc 2

3 117 Diên Hồ Thục Anh 24/1/2002 ĐH QTNH&DVAU K3 22 9 7 38 Không đạt bậc 2

4 102 Nguyễn Chí Công 9/3/2002 ĐH VH K6 44 16 9 69 Không đạt bậc 2

5 103 Nguyễn Thành Doanh 9/9/2001 ĐH VH K6 V V V V V

6 119 Nguyễn Tuấn Đức 26/9/2002 ĐH QTNH&DVAU K3 8 3 2 13 Không đạt bậc 2

7 118 Trần Anh Dũng 5/11/2002 ĐH QTNH&DVAU K3 11 4 6 21 Không đạt bậc 2

8 104 Dương Hoàng Kỳ Duyên 16/8/2002 ĐH VH K6 13 7 3 23 Không đạt bậc 2

9 120 Đoàn Văn Hậu 7/8/2001 ĐH QTNH&DVAU K3 0 0 0 0 Không đạt bậc 2

10 105 Nguyễn Minh Hiền 25/2/2001 ĐH VH K6 30 7 1 38 Không đạt bậc 2

11 106 Tô Việt Hưng 19/6/2000 ĐH VH K6 17 2 0 19 Không đạt bậc 2 KT NÓI

12 107 Trần Thị Thanh Hương 27/10/2002 ĐH VH K6 10 5 2 17 Không đạt bậc 2

13 121 Hoàng Văn Hữu 30/8/2002 ĐH QTNH&DVAU K3 10 4 8 22 Không đạt bậc 2

14 122 Hoàng Thị Thanh Lâm 17/4/2002 ĐH QTNH&DVAU K3 8 3 5 16 Không đạt bậc 2

15 108 Vũ Thị Mai Linh 26/11/2002 ĐH VH K6 3 3 1 7 Không đạt bậc 2

16 123 Phạm Nhất Tâm Long 8/4/2000 ĐH QTNH&DVAU K3 12 7 2 21 Không đạt bậc 2

17 124 Nguyễn Tuấn Minh 7/12/2001 ĐH QTNH&DVAU K3 30 6 10 46 Không đạt bậc 2

18 109 Đào Hữu Ninh 29/10/2000 ĐH VH K6 16 9 6 31 Không đạt bậc 2

19 128 Nguyễn Đức Sơn 30/9/2002 ĐH QTNH&DVAU K3 15 2 4 21 Không đạt bậc 2

20 110 Lê Minh Thái 2/12/2002 ĐH VH K6 26 8 3 37 Không đạt bậc 2

21 127 Nông Hoài Thương 22/4/2002 ĐH QTNH&DVAU K3 9 5 2 16 Không đạt bậc 2

22 111 Phạm Thị Thủy 31/1/2001 ĐH VH K6 11 5 2 18 Không đạt bậc 2

23 112 Đặng Hương Trà 19/8/2002 ĐH VH K6 12 3 2 17 Không đạt bậc 2

24 113 Nguyễn Thị Thanh Trà 30/12/2000 ĐH VH K6 V V V V V V
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25 125 Phạm Thị Hương Trà 23/4/2001 ĐH QTNH&DVAU K3 V V V V V V

26 114 Nguyễn Quỳnh Trang 25/11/2002 ĐH VH K6 37 12 12 61 Không đạt bậc 2

27 115 Trần Huyền Trang 22/8/2002 ĐH VH K6 15 6 4 25 Không đạt bậc 2

28 116 Vũ Hoàng Tú 18/10/2002 ĐH VH K6 31 9 6 46 Không đạt bậc 2

29 126 Vũ Hoàng Vân 24/8/2000 ĐH QTNH&DVAU K3 15 1 3 19 Không đạt bậc 2

TS thí sinh dự thi 26

TS thí sinh vắng thi 3

TS thí sinh đạt năng lực bậc 2 0

TS thí sinh không đạt năng lực bậc 2 26

Ngày 16 tháng 10 năm 2020
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